
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ

           TRƯỜNG TIỂU HỌC A MA KHÊ

THỨ TIẾT LỚP 1A1 (Hợp) LỚP 2A1 (Tâm) LỚP 2A2 (Tuyết) LỚP 3A (Kiệm) LỚP 4A (Lin) LỚP 5A (Minh)

1 TN-Chào cờ TN-Chào cờ TN-Chào cờ TN-Chào cờ TN-Chào cờ Chào Cờ

2 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán Toán

2 3 Tiếng Việt Tập đọc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tập Đọc

4 Ôn T. Việt Tập đọc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Chính Tả

5

1 Giáo dục TC Toán Toán Tin học (Hoài) GDTC (D.Anh) Mĩ thuật (Ta)

2 Toán Tập viết Tiếng Việt Công Nghệ (Hoài) Âm Nhạc (D.Anh) Khoa học (Ta)

3 3 Tiếng Việt Nói và nghe Tiếng Việt Toán Tin học (Hoài) Kĩ thuật (Ta)

4 Tiếng Việt Ôn T. Việt Ôn Tiếng Việt Tiếng Việt Công Nghệ (Hoài) Đạo Đức (Ta)

5

1 Toán GDTC GDTC (Ta) TNXH Tiếng Anh (Tâm) Tiếng Ê đê  (Chi)

2 Tiếng Việt Toán TNXH (ta) Toán Tiếng Anh (Tâm) Tiếng Ê đê  (Chi)

4 3 Tiếng Việt Tập đọc TC Tiếng Việt (Ta) Tiếng Việt Tiếng Ê đê  (Chi) Tiếng Anh (Tâm)

4 TN-Chủ đề Tập đọc TC Tiếng Việt (Ta) Tiếng Việt Tiếng Ê đê  (Chi) Tiếng Anh (Tâm)

5

1 TNXH (Chi) Tiết đọc thư viện Toán GDTC (Hoa) Lịch sử và Địa lí Thể dục

2 TĐTV (Chi) Toán Đạo đức Mĩ thuật (Hoa) Tiếng Anh (Tâm) Toán

5 3 Em Nói  TV (Chi) Chính tả Tiếng Việt Tiếng Anh (Tâm) Toán Tập Làm Văn

4 Em Nói  TV (Chi) Luyện từ và câu Tiếng Việt Tiếng Anh (Tâm) Tiếng Việt Luyện Từ&Câu

5

1 Toán Âm Nhạc (D.Anh) Toán TNXH Lịch sử và Địa lí Toán

2 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Toán Âm nhạc (D.Anh)

6 3 Tiếng Việt Luyện viết đoạn Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tập Làm Văn

4 TN-Sinh hoạt Đọc mở rộng TN-Sinh hoạt TN-Sinh hoạt Đạo đức Địa lí

5 TN-Sinh hoạt TN- SHL KNS-SHL
20T 21T 20T 20T 21T 21T

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG - BUỔI SÁNG

Năm học: 2023 - 2024

Áp dụng từ ngày 05/09/2023



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ

           TRƯỜNG TIỂU HỌC A MA KHÊ

THỨ TIẾT LỚP 1A LỚP 2A1 LỚP 2A2 LỚP 3A LỚP 4A LỚP 5A

1 Tiếng Việt TNXH (Chi) TĐTV (Trà) Âm Nhạc (D.Anh) Mĩ Thuật (Ta) Tiếng Anh (Tâm)

2 Tiếng Việt Mĩ thuật (Chi) Ôn T.Việt (Ta) Đạo đức GDTC (D.Anh) Tiếng Anh (Tâm)

2 3 Giáo dục TC Ôn T.Việt (Chi) Âm Nhạc (D.Anh) Tiết đọc thư viện Tiếng Anh (Tâm) Khoa học (Ta)

4

1 Đạo Đức (D.Anh) Đạo đức (Ta) Mĩ thuật Tiếng Ê đê  (Chi) Khoa Học Toán

2 Âm Nhạc (D.Anh) GDTC GDTC (Ta) Tiếng Ê đê  (Chi) Toán Luyện Từ&Câu

3 3 Ôn T, Việt (Chi) TN-Chủ đề TN-Chủ đề GDTC (Hoa) Tiếng Việt Kể Chuyện

4

1 Mĩ thuật (Chi) Ôn T.Việt (Ta) Toán Tiếng Anh (Tâm) Toán Toán

2 TNXH (Chi) TC Tiếng Việt (Ta) Tiếng Việt Tiếng Anh (Tâm) Tiếng Việt Tập Đọc

4 3 Ôn TV (Trà) TC Tiếng Việt (Ta) Tiếng Việt TC Tiếng Việt (Chi) Tiếng Việt Thể dục

4

1 Tiếng Việt TNXH (Chi) TNXH (Ta) Toán TC Tiếng Việt Lịch sử

2 Tiếng Việt Ôn T.Việt (Chi) Ôn T.Việt (Ta) Tiếng Việt Khoa học TLHĐ-HĐNGLL

5 3 Ôn TV (Hoa) Ôn T.Việt (Chi) Ôn Toán (Ta) TN-Chủ đề TN-Chủ đề TCTV 

4

12T 12T 12T 12T 12T 12T

Ghi chú Đội:  Đ/c Duy Anh tự xếp lịch tập cho kịp thời với hoạt động của Đội

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG - BUỔI CHIỀU

Năm học: 2023 - 2024

                An Lạc, ngày 30 tháng 08 năm 2023

       NGƯỜI LẬP

              Ngô Thị Xuân Hoa

Tiết đọc thư viện ở khối 4, 5 - 1 kỳ dạy 3 tiết vào tiết 

TCTV, GV tự lên KHDH cho phù hợp

Theo TT 16/BGD
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